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Số:            /QĐ-SLĐTBXH 
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Quảng Bình, ngày         tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng 

của đề tài, sáng kiến năm 2022 
 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢNG BÌNH 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình; 

Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình; 

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và công nhận 

phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của đề tài, sáng kiến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình ngày 13/12/2022; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và công nhận phạm vi 

ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của đề tài, sáng kiến Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh Quảng Bình và đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của đề tài, sáng 

kiến của 41 cá nhân có tính mới và sáng tạo, tính hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh 

hưởng cấp cơ sở năm 2022 (có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc Sở và các cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, TĐKT-PVHQ. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Trường Sơn 



DANH SÁCH CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CỦA ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SLĐTBXH ngày      /12/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Tên đề tài, sáng kiến 

1 
Ông Nguyễn Trường 

Sơn 

Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Một số giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả một số 

vấn đề về chính sách xã hội trên dịa bàn tỉnh Quảng Bình 

2 Ông Trịnh Đình Dương 
Phó Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội  

Giải pháp nâng cao hiệu quả thẩm định, kiểm tra hồ sơ giải 

quyết chế độ chính sách người có công 

3 Ông Hồ Tân Cảnh 
Phó Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội  

Đồng tác giải: Giải pháp Quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn 

đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

4 Bà Đinh Thị Ngọc Lan 
Phó Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội  

Sáng kiến tổ chức Lễ Phát động Tháng An toàn, vệ sinh lao 

động trực tuyến 

5 Ông Phan Nam 
Trưởng phòng Lao động - Việc 

làm - Dạy nghề 

Một số giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

6 Bà Phạm Thị Mai 
Chuyên viên Phòng Lao động - 

Việc làm - Dạy nghề 

Một số giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà 

nước về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp ở 

tỉnh Quảng Bình 

7 Ông Đoàn Xuân Toản Phó Chánh Thanh tra 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp 

công dân, đối thoại với Nhân dân của Ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

8 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Oanh 

Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Trẻ 

em và Phòng chống tệ nạn xã hội 

Đồng tác giải: Giải pháp Quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn 

đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
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9 Ông Nguyễn Hữu Tình 

Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã 

hội, Trẻ em và Phòng chống tệ 

nạn xã hội 

Đồng tác giải: Giải pháp Quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn 

đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

10 Bà Nguyễn Thị Hằng 
Chuyên viên Phòng Kế hoạch - 

Tài chính 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài 

chính Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Bình 

11 Bà Phan Thị Kim Ngân Trưởng phòng Người có công 

Sáng kiến tham mưu ban hành quy định đối tượng và mức 

thăm, tặng quà cho người có công và thân nhân người có 

công với cách mạng vào dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 

ngày Thương binh - liệt sĩ hàng năm 

12 Ông Võ Hồng Giang Phó Chánh Văn phòng 

Một số giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác 

Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình 

13 
Bà Lưu Thị Hồng 

Nhung 
Chuyên viên Văn phòng 

Giải pháp nâng cao hiệu quả việc ban hành văn bản đi trên 

Hệ Chương trình Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc tại 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

14 Ông Trần Đình Quý 
Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma 

túy 

Giải pháp sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho học 

viên cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng 

Bình 

15 Bà Bùi Thị Phương Lý 
Viên chức Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Cơ sở Cai nghiện ma túy 

Giải pháp về công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu ở Cơ 

sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Bình 

16 
Bà Nguyễn Thị Mỹ 

Luân  

Viên chức Phòng Quản lý - Dạy 

nghề - Lao động trị liệu, Cơ sở 

Cai nghiện ma túy 

Giải pháp về phát huy vai trò của nhân viên công tác xã hội 

trong việc trợ giúp người nghiện ma túy ở Cơ sở Cai nghiện 

ma túy tỉnh Quảng Bình 

17 Ông Ngô Văn Hóa 

Giám đốc Trung tâm Chăm sóc 

và phục hồi chức năng cho người 

tâm thần 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc, 

nuôi dưỡng đối tượng tâm thần nữ tại Trung tâm Chăm sóc 

và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Quảng Bình 
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18 Ông Nguyễn Đức Kỳ 

Phó Giám đốc Trung tâm Chăm 

sóc và phục hồi chức năng cho 

người tâm thần 

Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý về chăm sóc, 

nuôi dưỡng đối tượng tâm thần tại Trung tâm Chăm sóc và 

Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Quảng Bình 

19 Bà Trương Thị Thu Hà 

Trưởng phòng Hành chính - Tổng 

hợp, Trung tâm Chăm sóc và 

phục hồi chức năng cho người 

tâm thần 

Một số giái pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên 

chức và người lao động tại Trung tâm Chăm sóc và Phục 

hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Quảng Bình 

20 Bà Trần Thị Thúy 

Viên chức Phòng Hành chính - 

Tổng hợp, Trung tâm Chăm sóc 

và phục hồi chức năng cho người 

tâm thần 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho đối 

tượng tâm thần mắc bệnh tăng huyết áp tại Trung tâm 

Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh 

Quảng Bình 

21 Ông Hoàng Tuấn Dũng 

Phụ trách Phòng Y tế - Phục hồi 

chức năng, Trung tâm Chăm sóc 

và phục hồi chức năng cho người 

tâm thần 

Một số giái pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe 

cho đối tượng tâm thần tại Trung tâm Chăm sóc và Phục 

hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Quảng Bình 

22 Bà Trần Thị Mỹ 
Phó Giám đốc Trung tâm Công 

tác xã hội 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối 

tượng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Bình 

23 
Bà Nguyễn Thị Bích 

Thảo 

Phó Trưởng phòng Tổ chức - 

Hành chính - Tổng hợp, Phụ trách 

Kế toán Trung tâm Công tác xã 

hội 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng 

tài sản công tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Bình 

24 Bà Phạm Thị Thu Hoài 

Viên chức Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp, Trung tâm 

Công tác xã hội 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách 

hành chính tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Bình 

25 Bà Trần Thị Nguyệt 

Trưởng phòng Quản lý - Chăm 

sóc và phục hồi chức năng đối 

tượng, Trung tâm Công tác xã hội 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý cán bộ, nhân 

viên hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc trực tiếp đối tượng 

tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Bình 
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26 Bà Bùi Thị Trúc 

Viên chức Phòng Tư vấn, hỗ trợ 

đối tượng, Trung tâm Công tác xã 

hội 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi 

dưỡng đối tượng tự nguyện tại Trung tâm Công tác xã hội 

tỉnh Quảng Bình 

27 Ông Nguyễn Lê Ngọc 

Trưởng phòng Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp, Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 

Quảng Bình 

28 
Bà Nguyễn Thị Kiều 

Loan 

Trưởng phòng Đào tạo - Thông 

tin thị trường lao động, Trung 

tâm Dịch vụ việc làm 

Một số giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng tư vấn đào tạo, 

xuất khẩu lao động cho người lao động trong bối cảnh dịch 

Covid-19 

29 
Bà Nguyễn Thị Thành 

Nhân 

Viên chức Phòng Đào tạo - 

Thông tin thị trường lao động, 

Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư vấn, 

tuyển sinh đào tạo tiếng Hàn Quốc 

30 
Bà Nguyễn Ngọc Ngân 

Hà 

Phó Trưởng phòng Bảo hiểm thất 

nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc 

làm 

Một số giải pháp tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của 

người lao động về chính sách hỗ trợ học nghề trong Bảo 

hiểm thất nghiệp 

31 Bà Phan Lê Hà Nguyên 

Viên chức Phòng Bảo hiểm thất 

nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc 

làm 

Một số giải pháp tuyên truyền nhằm khắc phục tình trạng 

người lao động có việc làm khai báo không đúng thời gian 

quy định trong quá trình hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

32 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

Phó Giám đốc Trung tâm Điều 

dưỡng luân phiên người có công 

Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ ăn, nghỉ cho đối 

tượng người có công 

33 
Bà Trần Thị Thùy 

Nhung 

Viên chức Phòng Hành chính, 

Trung tâm Điều dưỡng luân phiên 

người có công 

Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân 

tại Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công tỉnh 

Quảng Bình 

34 Bà Phan Thị Ngọc  

Viên chức Phòng Y tế - Phục hồi 

chức năng, Trung tâm Điều 

dưỡng luân phiên người có công 

Giải pháp hướng dẫn chăm sóc bệnh cao huyết áp cho 

người có công với cách mạng về điều dưỡng tai Trung tâm 

Điều dưỡng luân phiên người có công tỉnh Quảng Bình 
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35 Ông Phạm Văn Hành 

Trưởng ban Quản lý Đền thờ Bác 

Hồ và các Anh hùng liệt sĩ, Trung 

tâm Điều dưỡng luân phiên người 

có công 

Một số giải pháp tiết kiệm điện, nước tại Đền thờ Bác Hồ 

và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh 

36 Ông Nguyễn Ngọc Ninh 
Giám đốc Làng Trẻ em SOS 

Đồng Hới 

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ 

trẻ em tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới 

37 Bà Cao Thị Thanh Nga 
Thư ký Làng Trẻ em SOS Đồng 

Hới 

Giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa người đỡ đầu và trẻ 

tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới 

38 
Bà Hoàng Thị Hương 

Lan 

Nhân viên Phòng Giáo dục, Làng 

Trẻ em SOS Đồng Hới 

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức và đạo 

đức cho trẻ trung học cơ sở của Làng trẻ em SOS Đồng Hới 

39 Ông Diệp Thành Chung 
Nhân viên Phòng Giáo dục, Làng 

Trẻ em SOS Đồng Hới 

Một số giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ 

em tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới 

40 Bà Phan Thị Gương 
Bà Mẹ Làng Trẻ em SOS Đồng 

Hới 

Giải pháp quản lý và giáo dục trẻ mới vào Làng trẻ em SOS 

Đồng Hới 

41 
Bà Hoàng Thị Thanh 

Xuân 

Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo, 

Làng Trẻ em SOS Đồng Hới 

Một số biện pháp để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục 

trong việc xây dựng và phát triển Trường Mẫu giáo SOS 

Đồng Hới 
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